
	[bookmark: _Hlk208002334]BÁO GIẢNG TUẦN 28 (TỪ NGÀY 23/3/2026 ĐẾN NGÀY27/03/2026) 

	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	23/3
	S
	1
	HĐTN
	82
	Sinh hoạt dưới cờ: Cảnh quan thiên nhiên địa phương em.
	Trình chiếu
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Toán 
	136
	Phép cộng trong phạm vi 100 000 (tiết 1)
	Trình chiếu
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	190
	
Đọc:Đất nước là gì?
	
	 Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt
	191
	
Đọc:Đất nước là gì? +Nói và nghe:Cảnh đẹp đất nước.
	Trình chiếu
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	TV ( BS)
	53
	Luyện tập 
	Trình chiếu, soi bài
	VBT 

	
	
	6
	Ngoại ngữ
	105
	Unit 16: My pets
              Lesson 2 – Task 4,5,6
	
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Đạo đức
	28
	Xử lý bất hòa với bạn bè (Tiết 2)
	 
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
24/3
	S
	1
	Tiếng Việt
	192
	Viết: Nghe – viết: Bàn em
	
	  Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Toán
	137
	Phép cộng trong phạm vi 100 000 (tiết 2)
	Trình chiếu, soi bài 
	Máy soi, máy tính

	
	
	3
	Công nghệ 
	28
	Làm biển báo giao thông
	Trình chiếu , soi bài  
	Máy tính, máy soi  

	
	
	4
	TNXH 
	55
	Xác định các phương trong không gian (tiết 1)
	
	

	
	C
	5
	TNXH 
	56
	Xác định các phương trong không gian (tiết 2)
	
	

	
	
	6
	Mĩ Thuật   
	28
	Tiết 3: Hoạt động –Vận dụng.
	
	Máy tính, máy soi  

	
	
	7
	Ngoại ngữ
	   106
	Unit 16: My pets
              Lesson 3 – Task 1,2,3
	
	Máy tính, máy soi  

	
	
	8
	 
	
	 
	 
	 

	Tư
25/3
	S
	1
	Tiếng Việt
	193
	
Đọc:Núi quê tôi
	Trình chiếu
	Máy tính

	
	
	2
	Tiếng Việt
	194
	Đọc:Núi quê tôi +Viết: Ôn viết chữ hoa V, X
	Trình chiếu
	Máy tính

	
	
	3
	Âm nhạc 
	28
	Học bài hát: Con chim non
	
	Máy tính, máy soi  

	
	
	4
	Toán 
	  138
	Phép trừ trong phạm vi 100 000 (tiết 1)
	Trình chiếu , soi bài 
	Máy tính, máy soi 

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	 
	 
	 

	
	
	8
	
	
	
	 
	 

	Năm
26/3
	S
	1
	Tiếng Việt
	195
	Luyện tập:Từ ngữ có nghĩa giống nhau. Biện pháp so sánh.
	
	Máy tính 

	
	
	2
	Toán 
	139
	Phép trừ trong phạm vi 100 000 (tiết 2)
	
	Máy tính, máy soi 

	
	
	3
	HĐTN
	83
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Quê hương em tươi đẹp.
	
	Máy tính, máy soi 

	
	
	4
	Ngoại ngữ
	107
	Unit 16: My pets
              Lesson 3– Task 4,5,6
	
	

	
	C
	5
	Toán(BS)
	53
	   Luyện tập
	
	

	
	
	6
	Tin học  
	28
	Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột
	
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	55
	Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng (tiết 1)
	
	

	
	
	8
	 
	
	
	 
	 

	Sáu
27/03
	S
	1
	Tiếng Việt  
	196
	Luyện tập:Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với quê hương.
	Trình chiếu 
	Máy tính 

	
	
	2
	Toán 
	140
	Luyện tập chung
	Trình chiếu, soi bài 
	Máy tính, máy soi 

	
	
	3
	Ngoại ngữ
	108
	Unit 17: Our toys
              Lesson 1 – Task 1,2,3
	Trình chiếu , soi bài
	Máy tính, máy soi 

	
	
	4
	HĐTN
	84
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự hào về vẻ đẹp quê hương.
	
	Tranh ảnh

	
	C
	5
	Toán(BS)
	54
	 Luyện tập
	
	VBT

	
	
	6
	TV ( BS)
	54
	Luyện tập
	 
	VBT

	
	
	7
	GDTC
	56
	Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng (tiết 2)
	 
	Sân tập , còi ,

	
	
	8
	 
	
	 
	 
	 







1


3


                                     Thứ Hai ngày 23 tháng 3 năm 2026
Sáng:                               Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN ĐỊA PHƯƠNG EM
      I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT
- Biết chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh mình; Biết những gì là “của chung” để giữ gìn.
*Tích hợp giáo dục địa phương: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- GAĐT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	  1. Khởi động (2 - 3’)
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
  2. Hình thành kiến thức (29 - 31’)
*Giới thiệu về những cảnh quan thiên nhiên ở địa phương 
[image: ]
− G giới thiệu bài hát “Ra chơi vườn hoa” của nhạc sĩ Văn Tấn. Cả lớp cùng hát tập thể.
− G gợi ý H hiểu thế nào là “của chung”. 
+ Tại sao bông hoa lại là “của chung”?
+ Bông hoa do ai trồng? 
+ Ai được ngắm hoa? 
+ Có được ngắt hoa về làm của riêng trong nhà mình không?
=> Biết chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh mình; Biết giữ gìn “của chung”.
* G chiếu video giới thiệu cảnh biển Đồ Sơn
? Cảnh Đồ Sơn như thế nào?
? Trong video có xuất hiện những gì?
? Em làm gì để Đồ Sơn luôn luôn  đẹp?



=>Kết luận: Mỗi địa phương, mỗi khu vực đều có những cảnh quan chung – là của chung tất cả mọi người, ai cũng có quyền sử dụng, ai cũng có trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ.      
  3. Tổng kết, dặn dò (2 - 3’)
- G nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương H.
- Dặn H chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	
- H hát bài: Quê hương tươi đẹp










- H theo dõi
- H hát tập thể

- H lắng nghe, ghi nhớ trả lời






- H quan sát
- H nêu ý kiến
- Biển, thuyền, các du khách,…
- Giữ vệ sinh luôn sạch sẽ,…Tuyên truyền người dân vứt rác đúng nơi quy định,…
- Lắng nghe



- HS thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe


___________________________________________
                                                           Tiết 2: Toán
              PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000 ( TIẾT 1)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Kiến thức kĩ năng:
-  Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.
- Tính nhẩm được phép cộng các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100 000.
      2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi, PBT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1. HĐ Mở đầu (2 - 3’)
- Đặt tính và tính:   1209 + 4365       289 + 2967
? Khi cộng các số trong phạm vi 10000, em cần lưu ý gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
     2. HĐ Khám phá (10 - 12’)
GV cho 3 HS đứng tại chỗ đọc lời thoại của
Nam, Mai và Rô- bốt trong để dẫn ra tình huống.
? Muốn biết có tất cả bao nhiêu cây cà phê và cây ca cao ta làm thế nào? Viết phép tính tương ứng? 
- G nhận xét và ghi bảng.
? Em có nhận xét gì về các số hạng trong phép cộng trên?
 - Vận dụng KT đã học hãy đặt tính và tình
- G nhận xét, ghi bảng

        
       12547 + 23628 = 36175
? Khi cộng các số trong phạm vi 100000, em lưu ý điều gì?
=> Chốt:  Khi cộng các số trong phạm vi 100000 tương tự như cộng các số có 4 chữ số đã học chỉ thêm một lượt cộng chữ số hàng chục nghìn. Lưu ý cộng có nhớ. 
    3. Hoạt động 
	
· HS thực hiện bảng con
H nêu cách thức hiện
- HS nêu
                                                                 -  HS lắng nghe tình huống
                                                                      - H viết bảng con.
- H nêu            

                                         
- HS thực hiện vào bảng con
- H trao đổi trong nhóm 2
- Nêu cách đặt tính và tính


- HS quan sát
- 1-3 HS nhắc lại

	*Bài 1 (5 - 6’)
- KT: Cộng các số trong phạm vi 100000.
- Chữa bài: Soi bài
? Khi cộng các số trong phạm vi 100.000 em cần lưu ý gì?
=> Chốt: Thực hiện từ phải sang trái. Lưu ý cộng có nhớ.
*Bài 2 (6 - 7’)
- KT: Cộng các số trong phạm vi 100.000.
? Em đã thực hiện cộng theo thứ tự nào? Lưu ý gì khi thực hiện?
=> Lưu ý đặt tính thẳng cột và cộng có nhớ.
*Bài 3 (5 - 6’)
- KT: Cộng các số tròn nghìn.
- G đưa mẫu, H phân tích mẫu.
? Nêu cách cộng nhẩm các số tròn nghìn?
=> Chốt cách cộng nhẩm các số tròn nghìn. 
*Bài 4 (7 - 8’)
- KT: Giải toán có lời văn
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Em đã vận dụng KT gì để giải bài toán?
=> Chốt cách giải dạng toán. 
     3. Vận dụng ( 1 – 2’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, tuyên dương
	- Đọc yêu cầu
- H làm nháp
- Đọc bài làm, nhận xét


- Đọc yêu cầu
- H làm bảng con
- Chia sẻ bài


- Đọc yêu cầu + mẫu
- H làm nháp
- Đọc bài làm, nhận xét



- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H làm vở
- Chia sẻ bài 

                                                                                


_________________________________________________
                                                   Tiết 3+4: Tiếng việt
      ĐỌC: ĐẤT NƯỚC LÀ GÌ? (TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng.
- Học sinh đọc đúng và rõ ràng bài thơ “Đất nước là gì?”.
- Bước đầu biết thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ (nhân vật xưng “con” trong bài thơ) qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ.
- Dựa vào từ ngữ, hình ảnh thơ và tranh ảnh minh họa, hiểu được ý nghĩa hàm ẩn của câu thơ, khổ thơ, bài thơ với những suy luận đơn giản. Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ.
- Nói được những những hiểu biết và cảm nghĩ của bản thân về cảnh đẹp đất nước Việt Nam dựa vào gợi ý và tranh ảnh. Nói rõ ràng, tập trung vào mục đích nói và đề tài được nói tới.
        2. Góp phần phát triển 
- Năng lực : năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
- Phẩm chất: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc. Biết bày tỏ tình cảm với người thân trong gia đình, có ý thức.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	      1. Mở đầu (3 – 5’)
- G giới thiệu chủ điểm: Đất nước ngàn năm.
? Chủ điểm gợi cho em điều gì?
? Bức tranh chủ điểm muốn nói với em điều gì?
? Em hãy giới thiệu về đất nước mình qua gợi ý?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	
- HS nghe
- HS nêu theo cảm nhận.
- HS nêu
- H chia sẻ hiểu biết của mình 


	      2. Đọc văn bản (30’ – 32’)
   a. G đọc mẫu
- Bài đọc gồm mấy khổ thơ? 
- G chốt chia bài đọc thành 6 khổ thơ. 
- G đọc nối đoạn
b. Hướng dẫn đọc đoạn
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+ Tìm cách đọc đúng các từ khó
+ Cách ngắt nhịp thơ
+ Tìm hiểu nghĩa từ khó
+ Cách đọc từng khổ thơ
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
*Dự kiến:
+ Khổ 1 + 2:
- Đọc đúng: dòng 2 : đất nước, là
=> Đọc chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện những câu hỏi bộc lộ suy tư của bạn nhỏ. 
               Nhận xét, tư vấn
+ Khổ 3 + 4: 
- Nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ hoặc có thể ngắt nhịp thơ như sau: 
                 Hay là con nghĩ/ 
                 Đất nước trong nhà/
                 Là mẹ/ là cha/ 
                 Là cờ Tổ quốc?//
=> Đọc chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện những câu hỏi bộc lộ suy tư của bạn nhỏ
                      Nhận xét, tư vấn
+ Khổ 5+6: 
=> Đọc chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện những câu hỏi bộc lộ suy tư của bạn nhỏ
                    Nhận xét, tư vấn
- Luyện đọc theo nhóm 3

- G nghe và chỉnh sửa cách phát âm, cách ngắt nghỉ hơi cho H, nhận xét các nhóm.
c. HD đọc cả bài: Đọc to, chậm rãi. Biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ. Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện những câu hỏi của bạn nhỏ cuối các khổ thơ.
- G nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có)
     3. Trả lời câu hỏi ( 10 – 12’)
? Ở 2 khổ thơ đầu, bạn nhỏ hỏi những điều gì về đất nước?
=> Bạn nhỏ muốn hiểu đất nước là gì? rộng lớn như thế nào? Làm thế nào để đo được hình dáng, lãnh thổ của đất nước?
? Bạn ấy đã tự suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó như thế nào?
=> Đất nước có trong mỗi gia đình, mỗi ngôi nhà. Đất nước là mọi thứ xung quanh ta, gắn với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.
? Hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra điều gì?
=> Đất nước là tất cả mọi điều giản đơn, thân thuộc hàng ngày ở quanh ta...
? Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn nhỏ về đất nước không? Vì sao?
- G liên hệ giáo dục H niềm tự hào về quê hương đất nước Việt Nam.
? Nêu nội dung bài thơ?
=> Chốt: Bài thơ nói về những suy nghĩ, câu hỏi của bạn nhỏ về đất nước của mình. Những câu hỏi rất ngộ nghĩnh, đáng yêu cho thấy những suy nghĩ hồn nhiên của bạn nhỏ về đất nước.
       4. Luyện đọc lại (5 – 7’)
- G đọc diễn cảm toàn bài.
- Yêu cầu HS đọc đoạn Hs thích
- Yêu cầu HS đọc cả bài.
- G yêu cầu HS đọc nhẩm thuộc lòng bài thơ.
- Nhận xét
      5. Nói và nghe: Cảnh đẹp đất nước (18 – 20’)
5.1: Giới thiệu một cảnh đẹp của đất nước Việt
Nam mà em biết.
	
- Đọc thầm + xác định khổ thơ
- H chia khổ thơ 

- 6H đọc nối tiếp

- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến





- Luyện đọc hai dòng thơ một
- Đọc khổ 1+2: 3 - 4H. 
    Lớp nhận xét


· H vạch nhịp





- Đọc khổ 3+4: 3 - 4H. 
    Lớp nhận xét


- Đọc khổ 5+6: 3 - 4H. 
    Lớp nhận xét
- H luyện đọc theo nhóm 3.
- Đọc nối tiếp: 2 - 3lượt
                                                   
- HS lắng nghe.

- HS đọc cả bài. – nhận xét.




· Đọc thầm khổ 1,2+CH1,2
·  1H đọc to khổ 1,2
- H nêu ý kiến

- Hs nghe.

- H trả lời câu hỏi 
Lớp nhân xét



- H đọc 2 câu thơ cuối bài.
- Thảo luận nhóm 2 – chia sẻ
 
- HS nghe.




- HS nêu theo cảm nhận.

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.


- HS nghe.
- HS đọc đoạn yêu thích.
- HS đọc cả bài.
- H đọc thuộc khổ thơ, bài thơ.

	- G gọi H đọc chủ đề và yêu cầu nội dung.
- G đưa slide tranh/SGK:
? Những cảnh đẹp nào được nhắc đến trong tranh? Những cảnh đẹp đó ở đâu?
? Em có biết những cảnh đẹp nào khác của quê hương?
- G yêu cầu H thảo luận nhóm 2.
- Đại diện các nhóm báo cáo, chia sẻ
- GV nhận xét, bổ sung.
5.2. Nêu cảm nghĩ của em về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam


- G nhận xét, tuyên dương.
- G liên hệ: Đất nước ta trong tương lai có đẹp như mong muốn của các em hay không, phụ thuộc vào tất cả mọi người có biết sống về đất nước, vì dân tộc hay không, trong đó có các em - những chủ nhân tương lai của đất nước.
	

- HS đọc: Cảnh đẹp đất nước.

- HS trả lời.

- H thảo luận nhóm 2
- Đại diện nhóm chia sẻ 
   Lớp nhận xét.
- H làm việc nhóm 4: H nêu cảm nghĩ, điều mong muốn về cảnh đẹp của đất nước.
- H trình bày - lớp nhận xét.
- HS nghe.


	       6. Vận dụng (2 – 3’)
? Em sẽ làm gì để đất nước mình tươi đẹp hơn.
- GV cho HS xem video về cảnh đẹp Hải Phòng.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS nêu.
- HS xem


_______________________________
Chiều                                     Tiết 5: Tiếng Việt (BS)
                                                     LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Đọc lưu loát, đúng tốc độ, diễn cảm; trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: Sự lao nhọc của luyện tập/ Vở luyện TV – trang 29
- Phân biệt r/d/gi hoặc rủ/rũ 
       2. Góp phần phát triển:
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy soi
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1. HĐ Mở đầu (2 - 3') 
- G nêu yêu cầu cần đạt của tiết học => GTB
	
- H hát bài: Lớp chúng mình

	   2. HĐ Luyện tập, thực hành.
    a. Luyện đọc (16 - 18')
- GV đọc mẫu -Y/c hs mở vở luyện tiếng việt theo dõi
- Bài được chia thành mấy đoạn?
- Yêu cầu H đọc lần lượt từng bài tập đọc, TLCH 
về nội dung.
Câu 2: Tài năng của chàng họa sĩ được nhận xét thế nào?
Đáp án: C
Câu 3: Hoàng đế yêu cầu chàng họa sĩ làm nghề gì?
Đáp án: Hoàng đế yêu cầu chàng họa sĩ phải vẽ cho mình 1 con ngựa khỏe đẹp nhất thế giới. 
Câu 4: Bức tranh mà hoàng đế yêu cầu được thực hiện trong bao lâu?
 A. 1 năm         B.  10 năm        C. vài dây ngắn ngủi
Đáp án: B
Câu 5: Vì sao chàng họa sĩ cần thời gian dài như vậy để thực hiện búc vẽ?
A. Vì họa sĩ muốn chọc giận vị hoàng đế 
B. Vì hoàng đế yêu cầu phải vẽ tỉ mỉ từng chi tiết rất mất thời gian 
C. Vì họa sĩ cần thời gian luyện tập để vẽ được bức tranh như yêu cầu
Đáp án: C
Câu 6: “Sự lao nhọc của luyện tập” được thể hiện bằng chi tiết nào trong câu chuyện?
	

- H đọc thầm 

- Chia đoạn
- Đọc cá nhân 2 bài tập đọc
- Đọc nhóm đôi 
- H đọc đoạn, bài + TLCH



· Lớp nhận xét – bổ sung

	- Chốt: “Sự lao nhọc của luyện tập” được thể hiện bằng chi tiết: trên vách, trên đất, la liệt hàng nghìn những bức tranh về con ngựa.
 - G nhận xét và tư vấn.
b. Phân biệt r/d/gi  (18 - 19')/ 31
a) Điền vào chỗ trống r,d hoặc gi
 b) Điền rủ/ rũ

- Soi bài – chữa 
- G nhận xét - Tư vấn 
	- Chia sẻ suy nghĩ của bản thân



- H nêu yêu cầu  
- H làm bài trong Vở
- H nêu đáp án
- H theo dõi

	3. HĐ Vận dụng (2 - 3')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học
	
	



_____________________________________________________________               Thứ Ba ngày 24 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                          Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT (N – V): BẢN EM  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “Ngày như thế nào là đẹp?”. 
- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu d /gi/r.
       2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
        II. ĐỒ DÙNG
- GAĐT
         III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	          1. Khởi động (2 - 3')
- Nhận xét bài viết trước.
- G đọc: lá che, nở
- G nhận xét, tuyên dương => GTB
          2. Hình thành kiến thức       
           a. Hướng dẫn nghe viết (10 - 12')
- Đọc bài viết.
- Yêu cầu H tìm các từ khó viết, gạch chân SGK
- Thảo luận N2: Phân tích và tìm cách viết đúng.
- Dự kiến các từ khó: chóp núi
                                      chóp = ch + op  + (/)  
                                      núi = n + ui + (/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                  người lính
                                     lính = l + inh + (/)                                                                                                                                                      
                                 dải lụa
                                     dải = d + ai + (?) 
                                     lụa = l + ua + (.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                 sườn non
                                     sườn = s + ươn  + (`)  
                                      non = n + on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
- H theo dõi
- H viết bảng con

- Đọc thầm theo.
- H làm việc cá nhân
- H làm việc nhóm 2
- Đại diện các nhóm trình bày (nêu các từ khó, phân tích và nêu cách viết)
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- 2 H đọc lại các từ khó
- H viết bảng con

	            c. Viết chính tả (13 - 15') 
	

	? Nêu cách trình bày bài?
- KT tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở,..
	

	- Đọc cho H viết bài.
	

	           d. Chấm chữa (3 - 5')
	

	- Đọc chậm lại bài viết.

- Chấm 1 số bài - Nhận xét
	- Soát lỗi 
- Đổi vở soát lỗi
- Ghi số lỗi - Tự chữa lỗi 

	           e. Hướng dẫn làm bài tập (5 - 7')
	

	          *Bài 2
	- Đọc thầm,  nêu yêu cầu

	- KT: Phân biệt ch/tr. 
	- Làm vở.

	- Soi bài, nhận xét, chốt bài đúng.  
          *Bài 3a 
- KT: Phân biệt ch/tr. 
- Chốt từ đúng
	- Đọc lại bài đúng.
- Đọc thầm,  nêu yêu cầu
- Làm nháp
- Nêu theo dãy

	           3. Vận dụng (1 - 2')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét tiết học.
	
- H nêu


___________________________________
Tiết 2: Toán
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000 ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.
- Tính nhẩm được phép cộng các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100.000.
- Tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100 000.
      2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 4’)
- Đặt tính và tính:     13129 + 4365    
                                 41289 + 20167
? Khi cộng các số trong phạm vi 100000, em cần lưu ý gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Thực hành
	
· HS thực hiện bảng con
· H nêu cách thực hiện


	*Bài 1 (6 - 7’)
- KT: Cộng các số tròn chục nghìn, tròn nghìn.
- G đưa mẫu, H phân tích mẫu.
? Nêu cách cộng nhẩm các số tròn chục nghìn?
=> Chốt cách cộng nhẩm các số tròn chục nghìn, tròn nghìn. 
*Bài 2 (7 - 8’)
- KT: Cộng các số trong phạm vi 100000.
? Khi cộng các số trong phạm vi 100000, em cần lưu ý gì?
=> Chốt cách thực hiện, lưu ý cộng có nhớ.
*Bài 3 (6 - 7’)
- KT: Tính giá trị biểu thức.
? Em có nhận xét gì về các biểu thức trên?
- G nhận xét, chốt thứ tự thực hiện.
*Bài 4 (8 - 9’)
- KT: Giải toán có lời văn
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Em đã vận dụng KT gì để giải bài toán?
=> Chốt cách giải dạng toán. 
*Bài 5 (4 - 5’)
- KT: Cộng các số trong phạm vi 100000. 

- G nhận xét, chốt bài đúng.
     3. Vận dụng (2 – 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, tuyên dương
	- Đọc yêu cầu + mẫu
- H làm nháp
- Chia sẻ bài



- Đọc yêu cầu 
- H làm bảng con
- Nêu cách thực hiện


- Đọc yêu cầu 
- H làm bảng con
- Giải thích cách làm
- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H làm vở
- Chia sẻ bài 

  
- Đọc yêu cầu 
- H làm cá nhân
- Giải thích cách làm
                                                                              


________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                        Tiết 1+2: Tiếng Việt
ĐỌC: NÚI QUÊ TÔI ( TIẾT 1 + 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- H đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài  “Núi quê tôi”. Bước  đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Nhận biết về phong cảnh của một vùng quê với vẻ đẹp của ngọn núi được tô điểm bởi màu xanh của các sự vật . Cảm nhận được tình yêu quê hương của tác giả qua cách miêu tả ngọn núi quê hương.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu biết về cảnh đẹp của quê hương, từ đó thêm yêu quý, tự hào về quê hương, đất nước, có ý thức bảo vệ, giữ gìn những cảnh đẹp đó.
- Ôn lại chữ viết hoa V,X  thông qua viết ứng dụng (tên riêng và câu).
       2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết 
vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Biết yêu những người thân trong nhà, vật nuôi qua bài tập đọc.
        II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3 - 5')
- Gọi H đọc bài “Đất nước là gì” + TLCH về nội dung bài.
- G nhận xét.
- G đưa tranh minh họa bài đọc:
? Cánh đồng lúa màu gì? Bầu trời thế nào?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ dạy bài mới (33 - 35')
2.1. HĐ Đọc văn bản. 
a) G đọc mẫu 
- Chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến nền trời mây trắng.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến một giếng đá.
+ Đoạn 3: Còn lại.
- G gọi H đọc nối tiếp theo đoạn.
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+Tìm cách đọc đúng các từ khó. 
+Cách ngắt câu dài. 
+Tìm hiểu nghĩa từ khó. 
+Nêu cách đọc đoạn    
- G quan sát, trợ giúp.
* Dự kiến:
+ Đoạn 1:
- Câu 1:  nền trời
- Câu dài: Từ xa xa,/ trên con đường đất đỏ chạy về làng,/ tôi đã trông thấy bóng núi quê tôi / xanh thẫm trên nền trời mây trắng.//
=> Đoạn 1: Nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
                   Nhận xét - tư vấn
+ Đoạn 2:
- Câu 6: lá tre 
- Câu dài: Lá cây bay như làn tóc của một bà tiên/ đang hướng mặt về phía biển.//Lá bạch đàn,/ lá tre xanh tươi/ che rợp những con đường mòn quanh co lên đỉnh núi.//
? Em hiểu như thế nào là  rười rượi, khe?
=> Đoạn 2: Đọc to, rõ ràng, chú ý ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu.          Nhận xét, tư vấn
+ Đoạn 3: Đọc to, rõ ràng, chú ý ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu. 
* Luyện đọc theo nhóm
- Đọc nối tiếp.
*Cả bài: Đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
- GV  nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
TIẾT 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Tìm trong bài câu văn:
+ Tả đỉnh núi vào cuối thu sang đông
+ Tả ngọn núi vào mùa hè
? Chọn từ ngữ có tiếng xanh phù hợp với từng sự vật được tả trong bài.
	Bóng núi
Ngọn núi  
Lá bạch đàn, lá tre 
Vườn chè, vườn sắn                                                              
	xanh tươi
xanh thẫm    
xanh tốt  
xanh mướt     



? Tìm trong bài những câu văn có hình ảnh so sánh. Em thích hình ảnh nào?
? Tác giả cảm nhận được những âm thanh nào, những hương thơm nào của vùng núi quê mình?
? Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Núi quê tôi.
- Cảnh núi rừng, vẻ đẹp của thiên nhiên tưởng chừng như rất dung dị, đời thường, qua ngòi bút của tác giả bỗng trở nên thơ mộng, lãng mạn đến nhường nào. Đọc xong tác phẩm, ta càng cảm cảm thấy yêu quê hương đất nước, yêu núi rừng, yêu thiên nhiên nhiều hơn.
=> Chốt ND: Hiểu biết về cảnh đẹp quê hương, thêm yêu quý, tự hào về quê hương, đất nước, có ý thức bảo vệ, giữ gìn những cảnh đẹp đó.
2.3. Luyện đọc lại (5 - 7')
- HD: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Đọc mẫu 

- Nhận xét, khen ngợi H.
3. Viết (18 - 20')
*3.1: Ôn chữ viết hoa:
- G đưa chữ hoa V, X
- G viết mẫu + nhắc lại cách viết các chữ viết hoa
- G quan sát, giúp đỡ H viết chậm, chữ viết ẩu.
- Nhận xét.
*3.2. Viết ứng dụng:
a. Viết tên riêng: Vạn Xuân
- G: Vạn Xuân là tên gọi trước đây của nước ta.
b. Viết câu: 
- G đưa ra câu ứng dụng.
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
? Trong câu ứng dụng trên các chữ nào cần phải viết hoa?Vì sao?
- G soi bài, nhận xét, sửa chữa.
 - Tuyên dương khen  H có bài viết tốt, tiến bộ.
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- G đưa video cảnh một cảnh đẹp về quê hương
? Quê em có những cảnh đẹp nào?
? Những ngọn núi ở quê em có giống với núi ở trong bài học không?
? Em đã làm gì để góp phần gìn giữ những cảnh đẹp đó?
- Nhận xét, tuyên dương
	
- H đọc bài + TLCH


· Quan sát tranh vẽ
· H nêu ý kiến



- H đọc thầm, xác định đoạn
- H đánh dấu vào SGK.



- H đọc nối tiếp đoạn
-H thảo luận nhóm 2
-Đại diện nhóm nêu ý kiến.






- Luyện đọc câu theo dãy
- 2 - 3 H đọc câu dài


· 2 - 3 H đọc - Lớp nhận xét


- Luyện đọc câu theo dãy
- 2 - 3 H đọc câu dài




- H đọc chú giải
· 2 - 3 H đọc - Lớp nhận xét
· 
· 2 - 3 H đọc - Lớp nhận xét

- H luyện đọc theo nhóm 3.
- 1 - 2 lượt đọc.

- 2 - 3H đọc – Lớp nhận xét

- 1 HS đọc toàn bài.
- H suy nghĩ và TLCH
Lớp nhận xét, bổ sung
 
    Bóng núi - xanh thẫm
    Ngọn núi - xanh mướt
Lá bạch đàn, lá tre - xanh tươi
Vườn chè, vườn sắn - xanh tốt
- H nêu 1 vài hình ảnh so sánh

- HS thảo luận theo cặp từng em phát biểu ý kiến cá nhân.







- H lắng nghe, ghi nhớ



· Theo dõi
- Luyện đọc nhóm 4
· H đọc đoạn, bài
· Đọc đoạn H thích


- H quan sát
- H viết bảng con
- H viết vở tập viết


- H đọc tên riêng: Vạn Xuân
- H viết vào vở: Vạn Xuân

- H đọc câu ứng dụng.


- H nêu và giải thích.
- H viết câu ứng dụng vào vở.
- H đổi vở nhận xét 
- HS quan sát video.
+ Trả lời các câu hỏi.




________________________________________
Tiết 4: Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000 ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
 - Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
 - Tính nhẩm được phép trừ các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100000.
 - So sánh được giá trị của hai biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ bằng cách tính giá trị của biểu thức.
 - Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100 000.
       2. Góp phần phát triển
- Năng lực: Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Giúp HS có năng lưc tự học, tự giải quyết các nhiệm vụ học tập.
 - Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT, máy soi
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (2 - 3’)
- Đặt tính và tính:   5209 - 4365      7289 - 967
? Khi trừ các số trong phạm vi 10000, em cần lưu ý gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Khám phá (10 - 12’)
	
· HS thực hiện bảng con
· H nêu cách thức hiện


	- G cho 3H đứng tại chỗ đọc lời thoại của Nam, Mai và Rô- bốt trong để dẫn ra tình huống.
? Muốn biết số dân của phường nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu người, em làm thế nào? Viết phép tính tương ứng? 
- G nhận xét và ghi bảng.
? Em có nhận xét gì về số bị trừ và số trừ trong phép trừ trên?
 - Vận dụng KT đã học hãy đặt tính và tính

- G nhận xét, ghi bảng

        
       23285 - 12967 = 10318
? Khi trừ các số trong phạm vi 100000, em cần lưu ý gì?
=> Chốt: Khi trừ các số trong phạm vi 100000 tương tự như trừ các số có 4 chữ số đã học chỉ thêm một lượt trừ chữ số hàng chục nghìn. Lưu ý trừ có nhớ. 
3. Hoạt động 
	- HS nêu
                                                                 -  HS lắng nghe tình huống
                                                                      - H viết bảng con.
- H nêu            
                                         
- HS thực hiện vào bảng con
- H trao đổi trong nhóm 2
- Nêu cách đặt tính và tính

- HS quan sát
- 1 - 3 HS nhắc lại


	*Bài 1 (5 - 6’)
- KT: Trừ các số trong phạm vi 100000.
- Chữa bài: Soi bài
? Khi trừ các số trong phạm vi 100.000 em cần lưu ý gì?
=> Chốt: Thực hiện từ phải sang trái. Lưu ý trừ có nhớ.
*Bài 2 (6 - 7’)
- KT: Trừ các số trong phạm vi 100.000.
? Em đã thực hiện trừ theo thứ tự nào? Lưu ý gì khi thực hiện?
=> Lưu ý đặt tính thẳng cột và trừ có nhớ.
*Bài 3 (5 - 6’)
- KT: Trừ các số tròn nghìn.
- G đưa mẫu, H phân tích mẫu.
? Nêu cách trừ nhẩm các số tròn nghìn?
=> Chốt cách trừ nhẩm các số tròn nghìn. 
*Bài 4 (7 - 8’)
- KT: Giải toán có lời văn
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Em đã vận dụng KT gì để giải bài toán?
=> Chốt cách giải dạng toán. 
3. Vận dụng ( 1 – 2’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, tuyên dương
	- Đọc yêu cầu
- H làm nháp
- Đọc bài làm, nhận xét




- Đọc yêu cầu
- H làm bảng con
- Chia sẻ bài


- Đọc yêu cầu + mẫu
- H làm nháp
- Đọc bài làm, nhận xét


- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H làm vở
- Chia sẻ bài 

                                                                                



Thứ Năm ngày 26 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                            Tiết 1: Tiếng Việt
TỪ NGỮ CÓ NGHĨA GIỐNG NHAU. BIỆN PHÁP SO SÁNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
          1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận diện được những từ ngữ có nghĩa giống nhau.
- Tìm được các từ ngữ có nghĩa giống với các từ cho trước.
- Đặt được câu văn có hình ảnh so sánh.
         2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất:  Bồi dưỡng cho H tình yêu thương, quý trọng vật nuôi như những người bạn trong nhà.Có ý thức bảo vệ và chăm sóc vật nuôi.
        II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
        III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	   1. Mở đầu (2 – 3’)
- G mở nhạc bài: Quê hương tươi đẹp!
+ Bài hát nói về điều gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
  2. Hình thành kiến thức
*Bài 1 (9 - 10')
- KT: Từ ngữ có nghĩa giống nhau.
- G yêu cầu H tìm các từ ngữ và viết bảng con (1’)
- G mời H chia sẻ trước lớp.

- G nhận xét, chốt đáp án: Những từ ngữ có nghĩa giống nhau trong các câu in đậm là: im lặng, yên tĩnh, tĩnh lặng. Các từ này có nghĩa giống nhau vì đều chỉ không gian yên ắng, không có hoạt động trong rừng cây.
+ Ngoài những từ tìm được trong đoạn văn, em hãy tìm các từ ngữ khác cũng có nghĩa như vậy?
- Gv nhận xét, tuyên dương học sinh.
? Các từ em vừa tìm được trong bài 1 là những từ thế nào?

? Để tìm các từ ngữ có nghĩa giống nhau, em cần làm gì?
- G: Các em có thể hiểu nghĩa của các từ ngữ bằng cách tra từ điển Tiếng Việt hoặc các tiện ích trên Internets.
? Cách sử dụng các từ ngữ có nghĩa giống nhau có ý nghĩa như thế nào trong đoạn văn?
=> Chốt: Cách sử dụng những từ ngữ có nghĩa giống nhau trong BT1 đã gợi tả được sự yên lặng của khu rừng mà tránh được sự lặp từ. Ngoài ra còn giúp câu văn trở nên phong phú, đa dạng, có hình ảnh và gợi tả được sự nguyên sơ tĩnh lặng của rừng cây.  
*Bài 2 (8 - 9')
- KT: Từ ngữ có nghĩa giống nhau.
+ Nêu từ ngữ cần chọn trong bài tập?

+ Nêu từ in đậm trong 3 câu văn?

- GV giao việc:
+ H làm việc cá nhân, chọn từ thay thế. (1’)
+ Thảo luận nhóm 4 – kiểm tra kết quả. ( 2’)
- G tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn!
+ G chia lớp thành 2 nhóm, phổ biến luật chơi

- G nhận xét, chốt: chịu khó - chăm chỉ; vàng rực-vàng ruộm; hùng vĩ - sừng sững.
? Vì sao cần phải thay thế từ ngữ trong câu?
? Để thay thế được các từ, em cần lưu ý gì?
? Từ ngữ dùng thay thế có đặc điểm như thế nào?
? Theo em việc thay thế cá từ ngữ có tác dụng gì?
=> Chốt: Một sự vật có nhiều cách thay thế từ ngữ để miêu tả đặc điểm, hoạt động giúp cho câu văn sinh động, có hình ảnh gợi tả và không lặp từ ngữ. Cũng có thể sử dụng các hình ảnh so sánh giúp cho câu văn hay hơn, ấn tượng hơn.
*Bài 3 (8 – 10’)
- KT: Đặt câu
- GV đưa câu mẫu và phân tích.
? Vào mùa lúa chín, cánh đồng quê tôi như một tấm thảm vàng rực. ( đưa hình ảnh)
? Nêu các sự vật nào được so sánh với nhau?
? Từ dùng để so sánh là từ nào?
? Vì sao cánh đồng lúa chín được so sánh với tấm thảm màu vàng rực?
- G nhận xét:
? Dựa vào đâu em có thể thay thế các từ ngữ?
? Khi đặt câu có hình ảnh so sánh, em cần lưu ý điều gì?
? Khi viết câu, em cần trình bày như thế nào?
=> Chốt: Quê hương yêu dấu có rất nhiều cảnh đẹp, có những dòng sông quanh năm xanh mát, những cánh đồng lúa chín vàng ruộm mỗi khi mùa về. Để nói về vẻ đẹp của các sự vật đó, người ta sử dụng các hình ảnh so sánh để miêu tả........
- Đưa video Em yêu đất nước Việt Nam!
3. Vận dụng (2 - 3')
	
- H hát + vận động theo nhạc.
- H trả lời 

- Đọc yêu cầu  + đoạn văn 
- H đọc 3 câu in đậm.
- H viết bảng con.
- H chia sẻ bài làm của mình.
 Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS nghe.


- HS nêu: yên lặng, lặng im, yên ắng, lặng yên. 

- HS nêu: .... là những từ chỉ đặc điểm có nghĩa giống nhau.
- HS nêu: Em cần hiểu nghĩa của các từ đó.
- HS nghe.








- H đọc yêu cầu.

- H đọc từ - Cả lớp đọc thầm
- H nêu: chịu khó, vàng rực, hùng vĩ.
- HS đọc nội dung giao việc.
- HS làm bài.

- H nghe luật chơi, thực hiện.
- Đại diện 2 nhóm nêu kết quả bài làm và chia sẻ.
· H nêu








- Đọc yêu cầu + mẫu

- H đọc câu mẫu
- H nêu





- H làm bài vào vở.
- Chia sẻ bài

- H nêu ý kiến

- H nghe




- H xem video

	? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
	


_______________________________________________________
Tiết 2: Toán
        PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000 ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
- Tính nhẩm được phép trừ các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100.000.
- So sánh được giá trị của hai biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ bằng cách tính giá trị của biểu thức.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100 000.
        2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập 
luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 4’)
- Đặt tính và tính:     53919 - 4365    
                                 68089 - 20167
? Khi trừ các số trong phạm vi 100000, em cần lưu ý gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Thực hành
	
· HS thực hiện bảng con
· H nêu cách thực hiện


	*Bài 1 (6 - 7’)
- KT: Trừ các số tròn chục nghìn, tròn nghìn.
- G đưa mẫu, H phân tích mẫu.
? Nêu cách trừ nhẩm các số tròn chục nghìn?
=> Chốt cách trừ nhẩm các số tròn chục nghìn, tròn nghìn. 
*Bài 2 (7 - 8’)
- KT: Trừ các số trong phạm vi 100000.
? Khi trừ các số trong phạm vi 100000, em cần lưu ý gì?
=> Chốt cách thực hiện, lưu ý trừ có nhớ.
*Bài 3 (6 - 7’)
- KT: Tính giá trị biểu thức.

- G nhận xét, chốt thứ tự thực hiện.
*Bài 4 (8 - 9’)
- KT: Giải toán có lời văn
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Em đã vận dụng KT gì để giải bài toán?
=> Chốt cách giải dạng toán. 
*Bài 5 (4 - 5’)
- KT: Trừ các số trong phạm vi 100000. 

- G nhận xét, chốt bài đúng.
3. Vận dụng (2 – 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, tuyên dương
	- Đọc yêu cầu + mẫu
- H làm nháp
- Chia sẻ bài



- Đọc yêu cầu 
- H làm bảng con
- Nêu cách thực hiện


- Đọc yêu cầu 
- H làm bảng con
- Giải thích cách làm
- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H làm vở
- Chia sẻ bài 

  
- Đọc yêu cầu 
- H làm cá nhân
- Giải thích cách làm
                                                                              


_________________________________________________
Tiết 3: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG EM TƯƠI ĐẸP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được vẻ đẹp thiên nhiên ở địa phương em.
- Tuyên truyền cho bạn bè, người thân về việc bảo vệ cảnh đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
- Nhận biết được những biểu hiện ô nhiễm môi trường
        2. Góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Tham gia tích cực vào hoạt động phòng chống, ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi.
- Tuyên truyền bảo vệ cảnh đẹp cảnh quan địa phương.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động (2 - 3')
? Bài hát nói về nội dung gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài.
	
- H hát bài: Quê hương tươi đẹp


	2. Khám phá chủ đề (14 - 15')
*Tìm hiểu về cảnh quan thiên nhiên nơi em sống. 
- G đưa Clip: cảnh đẹp thiên nhiên Hải Phòng
- Yêu cầu H theo dõi và nêu tên các cảnh đẹp có trong video
+ Kể tên những cảnh quan em đã thấy và nhớ được.
+ Nhận xét về những cảnh quan đó.





- G khen ngợi, đánh giá.
=> Cảnh quan quê hương chúng ta, dù là cảnh quan do thiên nhiên tạo ra hay do bàn tay con người xây dựng, đều rất đẹp và đáng tự hào.
	


· H quan sát nhận xét


· H nêu

- Nhận xét về những cảnh quan thiên nhiên:
+ Do thiên nhiên tạo ra.
+ Không bị tác động bởi con người
+ Đẹp, hùng vĩ, tráng lệ.
+ Có giá trị lịch sử, văn hoá và kinh tế to lớn.


	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề (14 - 15’)
- G tổ chức cho H thảo luận nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ sau: Mỗi nhóm bốc thăm một cảnh quan đẹp tại địa phương, sau đó gắn tên hoặc hình ảnh cảnh quan đó lên bảng.
+ Cảnh đẹp ấy nằm ở đâu?
+Từ đây đi tới đó bằng phương tiện gì ?
+ Đến đó có thể xem những gì? Vẻ đẹp đặc trưng của cảnh quan nơi này là gì?
- G nhận xét, tuyên dương
=> Kết luận : Mỗi cảnh quan đều có nét đặc trưng riêng thú vị. Trong các chuyến đi tham quan, chúng ta nên quan sát, tìm hiểu kĩ những nét riêng ấy để giới thiệu với bạn bè, du khách từ nơi khác đến.
	
· H thảo luận nhóm 4 (2 phút)



- Đại diện nhóm trình bày



- Nhận xét, bổ dung nhóm bạn

	4. Cam kết, hành động ( 4 - 5')
? Nêu nọi dung giờ học?
- Cùng người thân: Trò chuyện tìm hiểu thêm về cảnh đẹp quê em. Lên kế hoạch đến thăm cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây.
	
- H nêu
- Học sinh thực hiện


__________________________________
Chiều:                                   Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000;
+ Tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    
+ Tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất; 
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000;
+ Tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    
+ Tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất; 
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 68, 69 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 68, 69 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu)/VBT tr.68
- Cho HS quan sát mẫu và trả lời:
[image: ]
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

[image: ]

- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    

	




- Học sinh trả lời: 100 000
90 000

[image: ]100 000
80 000




- HS nối tiếp trả lời88 000
90 000

[image: ]- Học sinh nhận xét43 000
60 000


	* Bài 2: Đặt tính và tính (VBT/69)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện 
[image: ]

- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh làm đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách đặt tính và thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000;


	
- HS ôn lại cách đặt tính và cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
[image: ]  76 509
+     864                
  77 373
     8 493
+ 74 375                 
   82 868
   37 582
+ 54 263                 
   91 845

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VBT/69
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất;
	
- 2 HS  lên bảng làm bài14 000 + 70 000

[image: ]65 700
40 000 +  25 700
84 000


	* Bài 4: VBT/69 
- GV gọi 1 hs nêu
[image: ]
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
	
- Hs nêu kết quả: 
Bài giải
Số con vịt nhà bác Năm nuôi là: 9 500 + 3 500= 13 000 (con)
Số con vịt và gà nhà bác Năm nuôi là: 9 500 + 13 000 = 22 500 (con)
Đáp số: 22 500 con.


	* Bài 5: VBT/69 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	
- Hs nêu kết quả: 
[image: ]3
8
6
1
5
7
4
6
1
5



	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết 
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    
+ Tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất; 
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


 __________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ 
CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
               1. Kiến thức kĩ năng:
-Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương.
         2. Góp phần phát triển
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu và ý thức trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ đối với mọi người xung quanh.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Mở đầu (2 - 3’)
- G mở nhạc bài “Quê hương tươi đẹp”
? Qua bài hát, em có cảm nhận như thế nào về quê hương đất nước?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Hình thành kiến thức
*Bài 1: Quan sát và kể tên những cảnh vật được vẽ trong tranh (8 - 9')
- Giao việc – Đưa MH.
+Việc 1: Quan sát tranh SGK và cho biết: Tranh vẽ cảnh vật gì?
+ Việc 2:  Hãy chọn một bức tranh em  thích nhất và nói về cảnh vật trong tranh đó cho các bạn cùng nghe (nhóm 4 - 2’)
- G động viên, khen ngợi nhóm giới thiệu hay.
=> Đây là những bức tranh về cảnh vật đặc trưng có trên đất nước ta.
- G đưa thêm một số cảnh đẹp khác của quê hương, đất nước.
? Em thấy cảnh vật của đất nước ta như thế nào?
=> Đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp....
*Bài 2. Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương (20 - 21')
- Gợi ý.
+ Tên cảnh vật đó ?
+ Đặc điểm bao quát và nổi bật của cảnh vật.
+ Điều em thích nhất (ấn tượng nhất) về cảnh vật.
+ Cảm nghĩ của em khi ngắmnhìn cảnh vật đó.
- Y/c H viết đoạn văn vào vở.
*Lưu ý HS cách trình bày đoạn văn.
- GV quan sát, hướng dẫn cá nhân.
*Bài 3:Trao đổi bài làm với bạn để sửa lỗi và bổ sung ý hay (5 - 6')
- Soi bài. (G chọn những bài diễn đạt rõ ràng, câu văn hay, có hình ảnh để đọc trước lớp.)
- G nhận xét, tuyên dương, (sửa).
	
- H hát, vận động theo bài hát
-  HS trả lời. 



- Đọc yêu cầu bài
- 1H đọc to yêu cầu
- HS đọc lại .
- H làm việc cá nhân 
- Nhóm trưởng nêu yêu cầu và mời từng bạn kể tên những cảnh vật trong tranh mình đã chọn. 
- Đại diện nhóm chia sẻ
- Lớp lắng nghe, nhận xét.




· Quan sát.

- Đọc yêu cầu bài 2 + gợi ý.
- 1H đọc to gợi ý


- Từng em suy nghĩ để thực hiện yêu cầu của bài tập.
Viết đoạn văn vào vở.


- Lắng nghe.
- Làm việc nhóm 4.
- H đọc bài văn trước lớp



	3. Vận dụng (2 - 3’)
- G hướng dẫn tìm văn bản theo yêu cầu nêu trong sách học sinh. 
-G khuyến khích H tìm thêm hình ảnh về quê hương, đất nước được nói đến trong bài đã đọc.
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
	
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


____________________________________
Tiết 2: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. 
- Tính nhẩm được các phép tính có liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vị 100 000..
- Tính được giá trị biểu thức có hoặc không có dấu ngoặc trong phạm vi 100 000
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 100000.
         2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
        II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
        III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 4’)
- Đặt tính và tính:     3919 + 74365    
                                 56089 - 2167
? Khi cộng, trừ các số trong phạm vi 100000, em cần lưu ý gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Thực hành
	
· HS thực hiện bảng con
· H nêu cách thực hiện


	*Bài 1 (6 - 7’)
- KT: Cộng, trừ các số tròn chục nghìn, tròn nghìn.
=> Chốt cách cộng, trừ nhẩm các số tròn chục nghìn, tròn nghìn. 
*Bài 2 (6 - 7’)
- KT: Cộng, trừ các số trong phạm vi 100000.
? Vì sao phép tính phần a, c là S ?
=> Chốt: Đặt tính thẳng cột, lưu ý cộng, trừ có nhớ.
*Bài 3 (7 - 8’)
- KT: Cộng, trừ các số trong phạm vi 100000.
? Khi cộng, trừ các số trong phạm vi 100000, em lưu ý gì khi thực hiện?
=> Chốt cách thực hiện, lưu ý cộng, trừ có nhớ.
*Bài 5 (6 - 7’)
- KT: Tính giá trị biểu thức.
- G nhận xét, chốt thứ tự thực hiện.
*Bài 4 (7 - 8’)
- KT: Giải toán có lời văn
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Em đã vận dụng KT gì để giải bài toán?
=> Chốt cách giải dạng toán. 
3. Vận dụng (1 – 2’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, tuyên dương
	- Đọc yêu cầu 
- H làm nháp
- Chia sẻ bài


- Đọc yêu cầu 
- H làm nháp
- Giải thích cách làm


- Đọc yêu cầu 
- H làm bảng con
- Chia sẻ bài

- Đọc yêu cầu 
- H làm bảng con
- Nêu cách thực hiện
- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H làm vở
- Chia sẻ bài 

                                                                                


_________________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT CUỐI TUẦN: TỰ HÀO VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
        1. Sinh hoạt lớp:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
       2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Nhận biết được vẻ đẹp thiên nhiên ở địa phương em.
- Tuyên truyền cho bạn bè, người thân về việc bảo vệ cảnh đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
- Nhận biết được những biểu hiện ô nhiễm môi trường
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1. Khởi động (1 -2’)
+ GV nêu câu hỏi: Em hãy nêu những việc nên làm: trước bữa ăn, trong bữa ăn, sau bữa ăn. 
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Sinh hoạt cuối tuần (8 -10’)
* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. 
	
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


	- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 29 
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Chuẩn bị bài, sách vở, đồ dùng đầy đủ trước khi đến lớp. Tác phong gọn gàng, mặc đúng đồng phục quy định.
- Đề cao ý thức tự học, tự quản.  Xây dựng đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập. Tích cực ôn luyện kiến thức, rèn kĩ năng qua đề ôn tập cuối tuần.
- Tham gia các phong trào giữ gìn môi trường Xanh -Sạch - Đẹp, giữ vệ sinh cá nhân, nói lời hay làm việc tốt,…
    3. Hoạt động trải nghiệm (15 - 17')
*HĐ1: Chia sẻ về những điều em mới tìm hiểu được về cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
- G yêu cầu H thảo luận nhóm 4 và chia sẻ:
? Kể những điều khiến em ấn tượng và muốn được đến thăm.
- Chia sẻ kế hoạch đi tham quan cảnh cùng gia đình.
- G mời các nhóm khác nhận xét.
- G nhận xét chung, tuyên dương.
=> Chúng ta hãy tìm hiểu các thông tin về cảnh quan đó để lập được một kế hoạch đến tham quan phù hợp.
*HĐ2: Sáng tạo tác phẩm theo chủ đề “ Quê hương tươi đẹp”
- G tổ chức cho H thực hiện theo nhóm thực hiện nhiệm vụ sau: 
+ Mỗi tổ chọn một hình thức sáng tạo tác phẩm về cảnh đẹp của địa phương:
   Làm bức tranh bằng chất liệu yêu thích: lá khô, màu vẽ, giấy vụn, các loại hạt.
   Làm thơ hoặc viết đoạn văn và tự minh hoạ.
+ Thuyết trình trước lớp về sản phẩm của mình.
- Yêu cầu H trình bày bài của nhóm
- Nhận xét, tuyên dương
=> Cảnh quan thiên nhiên ở địa phương có thể là nguồn cảm hứng sáng tác của em
4. Cam kết hành động (2 -3’)
? Em làm gì bảo vệ môi trường cảnh quan nơi em sống?
=> Ai cũng có quê hương, đó là nơi em được sinh ra và lớn lên. Các em cần biết và nhớ địa chỉ quê hương mình, biết bảo vệ và tự hào về quê hương mình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.	
	
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.







- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.






- HS chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



· Thảo luận nhóm đôi 
-Đại diện nhóm nêu ý kiến

- HS quan sát 
- Học sinh nêu ý kiến 
- Nhận xét – bổ sung
	
-HS nhắc lại






- H thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày 
- Lớp nhận xét.





__________________________________
Chiều:                                    Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. 
+ Tính nhẩm được các phép tính có liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vị 100 000.
+ Tính được giá trị của biểu thức có hoặc không có dấu ngoặc trong phạm vi 
100 000.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đén các phép cộng trừ trong phạm vi 
100 000.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. 
+ Tính nhẩm được các phép tính có liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vị 100 000.
+ Tính được giá trị của biểu thức có hoặc không có dấu ngoặc trong phạm vi 
100 000.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng trừ trong phạm vi 
100 000.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 73 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 73, 74 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm/VBT tr.73
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
[image: ]


- GV nhận xét bài, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính nhẩm được các phép tính có liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vị 100 000.
	


- Học sinh đọc đề bài.
- HS nối tiếp trả lời60 000

[image: ]60 000
10 000
26 000

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đ/S (VBT/73)
- GV gọi HS trả lời Đ/S và giải thích vì sao?
[image: ]


- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét và chốt đáp án.
    Gv chốt cách thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. 
	
- HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài.
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- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VBT/73
- GV cho học sinh lên thực hiện


- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách đặt tính và thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000.
* Bài 4: VBT/74. 
- GV gọi 1 hs nêu đề bài.
- Gọi HS lên bảng giải bài toán.
[image: ]
- GV nhận xét, chốt kết quả.
  Gv chốt cách giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng trừ trong phạm vi 100 000
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
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- Hs nêu đề bài.
- HS lên bảng giải.  
Bài giải:
a) Cửa hàng còn lại số sách giáo khoa là:
15 500 – 8 300 = 7 200 (cuốn)
Cửa hàng còn lại số sách tham khảo là:
12 800 – 7 650 = 5 150 (cuốn)
b) Cửa hàng còn lại tất cả số sách giáo khoa và sách tham khảo là:
7 200 + 5 150 = 12 350 (cuốn)

Đáp án: a)SGK: 7200 cuốn.
STK: 5 150 cuốn.
     b) 12 350 cuốn.

	* Bài 5: VBT/74. 
- GV gọi 1 hs nêu đề bài.
- Gọi HS lên bảng giải

[image: ]
	
- HS đọc đề
- HS làm bài.
16 783 – 14 783

[image: ]8 370
35 740 – 27 370
1 548
21 548 – 20 000
2 000


	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh 
 Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	

- HS nghe


- HS thực hiện

- HS nghe


_________________________________
                            Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ có nghĩa giống nhau
- Tìm được hình ảnh so sánh trong đoạn thơ
    2. Góp phần phát triển:
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Có phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 – 3’)
- G tổ chức cho HS hát
- G dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành (30 -32’)
    * Bài 1/38: Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ in đậm: đất nước, mênh mông 
-Chốt đáp án: 
đất nước – tổ quốc, non sông, giang sơn mênh mông – bát ngát, bao la, rộng lớn
    * Bài 2/38: Phân tích các hình ảnh so sánh trong đoạn thơ, câu văn sau 
- Soi bài – chốt đáp án đúng
	SV 1
	Đặc điểm SS
	Từ SS
	Sv 2

	a) bầu trời xanh
	Vuông 
	Bằng
	Khung cửa sổ 

	b) hai cánh
	Khép mở 
	như
	Hai hàng mi

	c) làng Kếu 
	
	như
	Một hòn đảo nhỏ 



* Bài 3/39: Đặt 1 câu nói về quê hương đất nước có hình ảnh so sánh
- M: Quê tôi có con sông uốn khúc lượn lờ như dải lụa đào mềm mại.
* Bài 4/40: * Bài 7/36: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em khi ngắm cảnh ruộng bậc thang
- Chữa bài– sửa câu
	
- HS làm bài ra vở luyện.
- HS đọc bài làm

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu – làm vở bài tập 
-Chia sẻ bài làm



- Lắng nghe, sửa lại.
-HS đọc đoạn thơ, đoạn văn: 
- H làm việc cá nhân
- Chia sẻ bài làm
- HS theo dõi.


- H làm việc cá nhân
- Chia sẻ bài làm
- HS theo dõi.
- H làm việc cá nhân
- Chia sẻ bài làm
- HS theo dõi.

	3. Vận dụng (2 – 3’)
+ Hãy chia sẻ về một việc làm tốt của em
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
	
- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe, theo dõi



Tiết 7: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG THEO HƯỚNG THẲNG, DẪN BÓNG ĐỔI HƯỚNG 
( TIẾT 2)
          I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
         1. Kiến thức, kĩ năng
 - Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập động tác dẫn bóng theo hướng thẳng , dẫn bóng đổi hướng .
 2. Góp phần phát triển 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, 
- Phẩm chất: chăm sóc sức khoẻ và vận động cơ bản.
       II. CHUẨN BỊ
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: + GV chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
               + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
       III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY- HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.

   


     
  
· Đội hình HS quan sát tranh



· HS quan sát GV làm mẫu



· HS tiếp tục quan sát













· Đội hình tập luyện đồng loạt.





ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	



· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

· Từng tổ lên thi đua
trình diễn



·  Chơi theo hướng dẫn 







- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

· HS thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc






	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “Di chuyển theo lệnh”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	
	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Học BT động tác dẫn bóng theo hướng thẳng , dẫn bóng đổi hướng
	
	
	
- Cho HS quan sát tranh
	

	
- Bài tập dẫn bóng theo hướng thẳng



[image: ]


 
	
	
	
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

	

	-Luyện tập
Tập đồng loạt





Tập theo tổ nhóm

  


 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 


Thi đua giữa các tổ






· Trò chơi “Dẫn bóng qua vật cản tiếp sức ”


[image: ]




· Bài tập PT thể lực:





	


























3-5’













	


1 lần





4 lần



3 lần


 3 lần

1 lần


 














2 lần
	· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
· GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật


· Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
	
· Đội hình tập luyện đồng loạt.





ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	



· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

· Từng tổ lên thi đua
trình diễn



·  Chơi theo hướng dẫn 







- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở




	- Vận dụng:

III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
· Thả lỏng cơ toàn thân.
· Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
· Xuống lớp
	 

4- 5’
	
	· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?


· GV hướng dẫn
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
· VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	 - HS trả lời

· HS thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc





____________________________________________________________________________________                      
___________________________________________________________________
	KÍ DUYỆT CỦA BGH
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